PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC MÔN NGỮ VĂN LỚP 8

Tuần 22

PHIẾU SỐ 1

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 85: THUYẾT MINH MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH

	Hoạt động1: 
[image: image2.jpg]2.5U' DUNG NANG LUQNG TIET KIEM, HIEU QUA
2.1.Lido can sif dung tiét kiém nang lugng

— Viéc sw dung
dién vuot qud mirc

Em hdy quan sat Hinh 2.2 va tra l6i cac cdu hoi sau.
can thiét c6 thé gay
tac déng nhir thé nao

dén viéc khai théc tai Q

nguyén thién nhién Khai théc than \ / Khai thac ddu mé
dé san xudt dién?

Bun nau béng cdi

— St dung chdt

dét d@é san xudt va [ = s :
dun ndu gay anh ; »:‘I
huong nhw thé ndo -

den méi  truong Nha may nhiét dien Bun ndu bang than

song? Hinh 2.2. S4n xudt va st dung nng luigng

Viée khai théc tai nguyén thién nhién dé san xuit ning lugng gop phin giy ra
nhidu téc hai nhu: can kit tai nguyén thién nhién; 6 nhiém moéi truong séng; san
sinh khi thai CO,, g6p phan lam bién dbi khi hau gy 1ii Iut, han han;...Chiing ta can
sir dung tiét kiém nang lugng dé gidm chi phi, bao vé tai nguyén thién nhién déng
thi gop phan bao vé mbi trudng, bio vé sire khoé cho gia dinh va cho cong dong.

2.2. Bién phap tiét kiém nang lugng dién trong gia dinh
Vi sao nhitng viéc lam trong Hinh 2.3 lai gdy lang phi dién nang?

Hinh 2.3. Nhiing viéc lam gy lang phi dién ndng

Lam cdch nao dé tiét kiém nang heong dién trong gia dinh?

Mot s6 bién phép tiét kiém ning lugng dién trong gia dinh:

— Chi sir dung dién khi cn thiét; tht cac db ding dién khi khong st dung;

— Diéu chinh hoat dong ciia d6 ding & mirc vira di ding;

— Thay thé cac db ding dién thong thudng bing cic d dung tiét kiém dién;

— Tan dyng gi6, anh sang ty nhién va ning luong mat troi aé giam bét viée sir
dung céc b dung dién.




-HS đọc  văn bản và trả lời câu  hỏi sgk/34

Hs làm bài tập 1,2,3,4 SGK/Tr35

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học. 

Hs xem lại nội dung bài học và hoàn thành các bài tập[image: image1]
	I/ Giới thiệu một danh lam thắng cảnh

1/ Phân tích ngữ liệu:

2. Nhận xét 

* Đối tượng 

- Bài văn thuyết minh có 2 đối tượng 

+ Hồ Hoàn Kiếm 

+ Đền Ngọc Sơn 

-> Hai đối tượng ấy có quan hệ gắn bó với nhau. Đền Ngọc Sơn nằm trên hồ Hoàn Kiếm 

- Hồ Hoàn Kiếm: Nguồn gốc hình thành, sự tích tên hồ.

+ Đền Ngọc Sơn: Nguồn gốc và sơ lược quá trình xây dựng đền

- Đọc sách báo, tra cứu, hỏi han..

* Bố cục : Gồm 3  đoạn:

+ Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm.(Đ1)

+ Giới thiệu đền Ngọc Sơn.(Đ2)

+ Giới thiệu bờ hồ.(Đ3)

- Trình tự sắp xếp theo không gian, vị trí từng cảnh vật: Hồ, đền, bờ hồ.

- Thiếu phần mở bài và kết bài.

- Bổ sung thêm: 

+ Mở bài : giới thiệu bao quát về  quần thể danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm- đền Ngọc Sơn 

+ Kết bài : ý nghĩa lịch sử văn hoá 

+ Thân bài : Thiếu vị trí, độ rộng hẹp của hồ, vị trí của Tháp Rùa, miêu tả quanh cảnh xung quanh bờ hồ, thỉnh thoảng Rùa nổi lên ......

* GHI NHỚ: SGKTr34.

II. LUYỆN TẬP:

BT1 : Bố cục giới thiệu như sau :

a) Mở bài : Giới thiệu chung về thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn .

b) Thân bài : 

     Đoạn 1 : Giới thiệu hồ Hoàn Kiếm .

     Đoạn 2 : Giới thiệu đền Ngọc Sơn .

c) Kết Bài : Nói chung về khu vực bờ hồ .

BT2 : Trình tự giới thiệu .

- Giới thiệu các phố, các công trình ven bờ hồ (Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ. Các công trình ven bờ hồ có thể kể Plaza Tràng Tiền, Bưu điện, ủy ban nhân dân Thành phố, đền Bà Kiệu, tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, nhà hát múa rối, Nhà hàng thủy tạ . . . 

- Giới thiệu công trình kiến trúc xưa: Đài Nghiên, Tháp Bút, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn  . . . 

BT3 : Viết lại, chọn bố cục 3 phần thì có các chi tiết .

- Chi tiết thể hiện giá trị lịch sử : từ tên gọi cũ (Lục Thủy) đến tên gọi hiện nay (theo sự tích Lê Lợi trả gươm) .

- Chi tiết thể hiện giá trị văn hóa : Các truyền thuyết về Lê Thánh Tông, đời Vĩnh Hựu kể về Điếu Đài, về cung Khánh Thuỵ, về chùa Ngọc Sơn (sau là đền Ngọc Sơn), việc xây Tháp Bút, dựng Đài Nghiên . . .


PHIẾU SỐ 2

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 86: kkth: ÔN TẬP VỀ VĂN BẢN THUYẾT MINH

	Hs xem lại nội dung bài học về văn thuyết minh và trả lời các câu hỏi về phần lí thuyết sgk/35 
Hs làm bài tập 1,2 sgk/35,36

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs hoàn thành các bài tập
	I. Ôn tập 

Định nghĩa kiểu văn bản

- Thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng trong mọi lĩnh vực đời sống nhằm cung cấp cho người đọc (nghe) tri thức (kiến thức) về đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, ý nghĩa…của các hiện tượng, sự vật trong tự nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giải thích.

Yêu cầu cơ bản về nội dung tri thức

- Trong văn bản thuyết minh, mọi tri thức (kiến thức) đều phải khách quan, xác thực, đáng tin cậy

Các kiểu đề văn thuyết minh

- Thuyết minh một đồ vật, động vật, thực vật.

- Thuyết minh một hiện tượng tự nhiên, xã hội

- Thuyết minh một phương pháp (một cách làm)

- Thuyết minh một danh lam thắng cảnh.

- Thuyết minh một thể loại văn học.

- Giới thiệu một danh nhân (một gương mặt nổi tiếng)

- Giới thiệu một phong tục, tập quán dân tộc, một lễ hội hoặc tết..

Các phương pháp thuyết minh

- Nêu định nghĩa, giải thích.

- Liệt kê, hệ thống hoá.

- Nêu ví dụ.

- Dùng số liệu (con số)

- So sánh đối chiếu

- Phân loại, phân tích.

Các bước xây dựng văn bản

- Học tập, nghiên cứu tích luỹ tri thức bằng nhiều biện pháp gián tiếp, trực tiếp để nắm vững và sâu sắc đối tượng.

- Lập dàn ý, bố cục, chọn ví dụ số liệu.

- Viết bài văn thuyết minh, sửa chữa, hoàn chỉnh.

- Trình bày (Viết, miệng)

Dàn ý chung của văn bản thuyết minh

1. Mở bài: Giới thiệu khái quát về đối tượng

2. Thân bài: Lần lượt giới thiệu từng mặt, từng phần, từng vẩn đề, đặc điểm của đối tựng. Nếu là thuyết minh một phương pháp thì cần theo 3 bước

a. Chẩn bị:

b. Quá trình tiến hiành

c. Kết quả thành phẩm

3. Kết bài: ý nghĩa của đối tượng hặc bài học thực tế, xã hội, văn hoá, lịch sử, nhân sinh…

Vai trò, vị trí tỉ lệ của các yếu tố

- Các yếu tố miêu tả, tự sự, nghị luận không thể thiếu được trong văn bản thuyết minh nhưng chiếm một tỷ lệ nhỏ và được sử dụng hợp lí. Tất cả chỉ để nhằm làm rõ và nổi bật đối tượng cần thuyết minh.

Yêu cầu về lời văn

- Rõ ràng, chặt chẽ, vừa đủ, dễ hiểu giản dị và hấp dẫn.

Tính chất 

Thuyết minh

Tự sự

Không nặng kể chuyện 

Nặmg về kể chuyện 

Miêu tả 

Không miêu tả chi tiết, tỉ mỉ 

Miêu tả chi tiết, tỉ mỉ

Biểu cảm 

Không biểu cảm mạnh mẽ 

Biểu cảm mạnh mẽ 

Nghị luận 

Không lập luận, lý thuyết 

Lập luận, lý thuyết chặt chẽ .

=> Thuyết minh trình bày, giải thích, giới thiệu khách quan, xác thực, rõ ràng .

- Các yếu tố không thể thiếu (miêu tả, biểu cảm, tự sự) nhưng chiếm tỉ lệ nhỏ và sử dụng hợp lí nhằm làm nổi bật đối tượng cần thuyết minh.
3. Muốn làm tốt một văn bản thuyết minh cần :

- Tìm hiểu kĩ về đối tượng .

- Quan sát trực tiếp hoặc tìm hiểu qua sách báo, Truyền hình, các thông tin đại chúng ….

- Cần làm nổi bật : Đặc điểm, tính chất, chức năng, tác dụng … quan trọng nhất là mối quan hệ với đời sống con người .

II. Luyện tập

 1, Bài tập 1

* Giới thiệu một đồ dùng trong học tập hoặc trong sinh hoạt.

- Mở bài: Khái quát tên đồ dùng và công dụng của nó.

- Thân bài: Hình dáng, chất liệu, kích thước, mầu sắc, cấu tạo các bộ phận cách sử dụng…

- Kết bài: Những điểm cần lưu ý khi lựa chọn để mua, khi sử dụng, khi gặp sự cố cần sửa chữa…

* Giới thiệu danh lam thắng cảnh – di tích lịch sử quê hương

   - Mở bài: Vị trí và ý nghĩa văn hoá, lịch sử, xã hội của danh lam đối với quê hương đất nước.

   - Thân bài: 

     + Vị trí địa lí, quá trình hình thành, phát triển, định hình, tu tạo trong quá trình lịch sử đến nay.

     + Cấu trúc quy mô từng khối, từng mặt, từng phần.

     + Sơ lược thần tích

     + Hiện vật trưng bầy, thờ cúng

     + Phong tục, lễ hội

  - Kết bài; Thái độ tình cảm với danh lam.

* Thuyết minh một văn bản, một thể loại văn học

  - Mở bài: Giới thiệu chung về văn bản hoặc thể thơ, vị trí của nó đối với văn học, xã hội hoặc hệ thống thể loại.

  - Thân bài: Giới thiệu phân tích cụ thể về nội dung và hình thức văn bản, thể loại. (tuỳ đối tượng mà mức độ thuyết minh đơn giản hơn hay chi tiết hoặc rất chi tiết.

  - Kết bài; Những điều cần lưu ý khi thưởng thức hoặc sáng tạo thể loại văn bản.

* Giới thiệu một phương pháp, cách làm một đồ dùng học tập (một thí nghiệm)

  - Mở bài: Tên đồ chơi, thí nghiệm, mục đích, tác dụng của nó

  - Thân bài: Nguyên vật liệu, số lượng, chất lượng

   + Quy trình, cách thức tiền hành cụ thể từng bước, từng khâu từ đầu đền khi hoàn thành

  + Chất lượng thành phẩm, kết quả thí nghiệm

 - Kết bài: Những điều cần lưu ý, giải quyết tình huống trong quá trình tiến hành

2. Tập viết đoạn văn :

* Lập dàn ý đề: Giới thiệu 1 đồ dùng trong học tập và sinh hoạt.

1. Lập ý:

   - Tên đồ dùng, hình dáng kích thước, màu sắc, cấu tạo, công dụng,. . . 

VD: Thuyết minh cái cặp sách, . . 

2. Dàn ý:

I. Mở bài: Khái quát tên đồ dùng và công dụng

II. Thân bài: Hình  dáng, chất liệu, kích tước, màu sắc, cấu tạo, 

III. Kết bài: Những lưu ý khi mua, khi sử dụng . . 

+ Giới thiệu 1 danh thắng thắng cảnh, di tích lịch sử:
* Lập ý: Tên danh lam, vị trí địa lý và ý ngĩa, cấu trúc, quá trình XD, đặc điểm nổi bật, phong tục, lễ ội, . . 

VD: Giới thiệu đình, chùa. . ở làng quê em.

I. Mở bài: Vị trí và ý nghĩa văn hóa lịch, XH của danh lam đối với quê hương đất nước.

II. Thân bài: Vị trí địa lí, quá trình hình thành, phát triển định hình tu tạo trong quá trình lịch sử cho đến ngày nay.

   - Cấu trúc, qui mô.

   - Sơ lược thần tích .

   - Hiện vật, trưng bày, thờ cúng .

   - Phong tục, lễ hội .

III. Kết bài: Thái độ tình cảm với danh lam


PHIẾU SỐ 3

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 87: NGẮM TRĂNG 
( Hồ Chí Minh)

	Hoạt động1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu

Tìm hiểu bài Ngắm Trăng
? Nêu những nét cơ bản về tg HCM
? Nêu xuất xứ bài thơ ?


? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

-

HS đọc đoạn bài thơ và trả lời câu  hỏi sgk/38

HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học thuộc bài thơ
	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH
1. Tác giả
- Hồ Chí Minh (1890-1969), là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là nhà văn hóa lớn, là nhà cách mạng, nhà văn, nhà thơ...Cả cuộc đời Người hi sinh cho dân tộc Việt Nam...

2. Tác phẩm

- Trích trong tập “Nhật kí trong tù”

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

Câu 1: Hoàn cảnh ngắm trăng

- Trong tù không rượu cũng không hoa
- Hoàn cảnh: trong tù, không rượu, không hoa.
=>Hoàn cảnh thật đặc biệt: trong nhà tù, trong cảnh thân tù, gian khổ, thiếu thốn mọi bề.

Câu 2: Tâm trạng trước đêm trăng đẹp

- Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ

-Khó hững hờ->Tâm trạng xốn xang, bối rối.
=> Bác là người yêu thiên nhiên một cách say mê, rung động mãnh liệt trước vẻ đẹp của thiên nhiên (đó chính là tâm hồn nghệ sĩ của Bác). 

Câu 3,4 : Sự gắn bó giao hòa của người vă trăng.

- Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ

Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ.

-> Nghệ thuật nhân hóa, đối trong từng câu và đối hai câu với nhau.
=>Thể hiện tình yêu trăng tha thiết của Bác, Bác coi trăng như người bạn tri âm tri kỉ.

III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ: Sgk/38


PHIẾU SỐ 4

	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp 8
	Tiết 88:  ĐI ĐƯỜNG (Tẩu lộ)
(Hồ Chí Minh)

	Hoạt động1: Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu

Tìm hiểu bài Đi Đường 
? Nêu những nét cơ bản về tg HCM
? Nêu xuất xứ bài thơ ?


? Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

? Theo em có thể chia văn bản làm mấy phần? 

HS đọc  bài thơ và trả lời câu  hỏi sgk/40

HS nhận xét nội dung nghệ thuật của văn bản

Hs đọc ghi nhớ sgk/40

Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.

Hs học thuộc bài thơ
	I. ĐỌC – HIỂU CHÚ THÍCH

1. Tác giả: Hồ Chí Minh

2. Tác phẩm

- Trích “Nhật kí trong tù”

- Thể thơ: thất ngôn tứ tuyệt.

- Bản dịch  của Nam Trân: thơ lục bát.

II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Việc đi đường

 Đi đường  mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
-> Điệp ngữ 

=>Khó khăn chồng chất, triền miên và bất tận.

Núi cao lên đến tận cùng

Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non

=>Lên đỉnh cao chót. Tất cả những khó khăn đã lùi lại phía sau. Người tù cách mạng đứng trên đỉnh cao nhất để thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ bao la trải ra trước mắt

2. Bài học về đường đời, đường cách mạng: 

 Vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang
=>Phong thái ung dung, lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

III. TỔNG KẾT:Ghi nhớ: Sgk/40


